
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ BA TRANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biểu mẫu số 01

NHU CẦU BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
VÀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2024 CỦA UBND XÃ BA TRANG
(Kèm theo Công văn số: 87/UBND ngày 08/6/2023 của UBND xã Ba Trang)

Đơn vị tính: Người
S

Tên lớp và nội dung bồi dưỡng Đối tượng được
bồi dưỡng

Thời gian
bồi

dưỡng

Nhu cầu đăng
kýT

T

I Bồi dưỡng chức danh lãnh đạo, quản lý

1 Lớp bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương

Công chức, viên chức đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý
cấp phòng và tương đương; công chức, viên chức quy
hoạch chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương

đương

80 tiết 1

2 Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp xã
Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn; Nguồn

quy hoạch chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã,
phường, thị trấn

40 tiết

II Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức

1 Lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên chính và tương đương

Công chức, viên chức cấp tỉnh, cấp huyện giữ ngạch
chuyên viên chính và tương đương; công chức, viên chức

cấp tỉnh, cấp huyện giữ ngạch chuyên viên và tương đương
đã có chứng chỉ hoàn thành chương trình bồi dưỡng ngạch

chuyên viên

240 tiết
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2 Lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên và tương đương

Công chức, viên chức cấp tỉnh, cấp huyện giữ ngạch
chuyên viên và tương đương; Công chức, viên chức cấp

tỉnh và cấp huyện giữ ngạch Cán sự và tương đương;
Người thực hiện chế độ tập sự công chức

160 tiết

3 Lớp bồi dưỡng ngạch Chuyên viên và tương đương Cán bộ, công chức xã 160 tiết

4 Lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kế
toán

Viên chức giữ chức danh nghề nghiệp chuyên ngành Kế
toán chưa có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh

nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kế toán
240 tiết

Viên chức ngành Y tế

5 Lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp Bác sĩ
Viên chức y tế giữ chức danh nghề nghiệp Bác sĩ chưa có
chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

Bác sĩ
200 tiết

6 Lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp Bác sĩ y học dự phòng
Viên chức y tế giữ chức danh nghề nghiệp Bác sĩ y học dự
phòng chưa có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh

nghề nghiệp Bác sĩ y học dự phòng
200 tiết

7 Lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng
Viên chức y tế giữ chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng

chưa có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp Điều dưỡng

200 tiết

8 Lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp Hộ sinh
Viên chức y tế giữ chức danh nghề nghiệp Hộ sinh chưa

có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp
Hộ sinh

200 tiết

S

Tên lớp và nội dung bồi dưỡng Đối tượng được
bồi dưỡng

Thời gian
bồi

dưỡng

Nhu cầu đăng
kýT

T
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9 Lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp Kỹ thuật y
Viên chức y tế giữ chức danh nghề nghiệp Kỹ thuật y chưa
có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

Kỹ thuật y
200 tiết

10 Lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp Dược
Viên chức y tế giữ chức danh nghề nghiệp Dược chưa có
chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

Dược
200 tiết

11 Lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp Y tế Công cộng
Viên chức y tế giữ chức danh nghề nghiệp Y tế Công cộng
chưa có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề

nghiệp Y tế Công cộng
200 tiết

Viên chức giáo viên

12 Lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT Giáo viên THPT chưa có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp Giáo viên THPT 240 tiết

13 Lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS Giáo viên THCS chưa có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn
chức danh nghề nghiệp Giáo viên THCS 240 tiết

14 Lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên Tiểu học Giáo viên Tiểu học chưa có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu
chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên Tiểu học 240 tiết

15 Lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên Mầm non Giáo viên Mầm non chưa có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu
chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên Mầm non 240 tiết

Viên chức ngành Văn hóa

S

Tên lớp và nội dung bồi dưỡng Đối tượng được
bồi dưỡng

Thời gian
bồi

dưỡng

Nhu cầu đăng
kýT

T
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16 Lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp chuyên ngành Văn hóa cơ sở
(nhóm chức danh Phương pháp viên)

Viên chức đang giữ chức danh nghề nghiệp Phương pháp
viên chưa có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh

nghề nghiệp Phương pháp viên
240 tiết

17 Lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp chuyên ngành Di sản văn hóa
Viên chức đang giữ chức danh nghề nghiệp Di sản viên
chưa có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề

nghiệp Di sản viên
240 tiết

18 Lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp chuyên ngành Thư viện
Viên chức đang giữ chức danh nghề nghiệp Thư viện chưa
có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

Thư viện
240 tiết

Viên chức ngành Nông nghiệp

19 Lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp chuyên ngành quản lý bảo vệ
rừng

Viên chức đang giữ chức danh nghề nghiệp quản lý bảo vệ
rừng chưa có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức

danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành quản lý bảo vệ
rừng

160 tiết

III Bồi dưỡng Ngoại ngữ (Tiếng Anh)

1 Lớp bồi dưỡng chứng chỉ ngoại ngữ Tiếng Anh bậc 3
Cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện và cán bộ, công

chức cấp xã (ưu tiên cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã dưới
40 tuổi)

60 tiết

S

Tên lớp và nội dung bồi dưỡng Đối tượng được
bồi dưỡng

Thời gian
bồi

dưỡng

Nhu cầu đăng
kýT

T
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2 Lớp bồi dưỡng chứng chỉ ngoại ngữ Tiếng Anh bậc 4

Cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện (ưu tiên cán bộ,
công chức lãnh đạo quản lý từ cấp phòng và tương đương
trở lên dưới 40 tuổi); viên chức cấp tỉnh, huyện (ưu tiên
viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý); cán bộ, công

chức cấp xã

60 tiết

III Bồi dưỡng tiếng dân tộc

1 Lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc Hre Công chức, viên chức cấp huyện đang công tác trên địa
bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 250 tiết

2 Lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc Cor Công chức, viên chức cấp huyện đang công tác trên địa
bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 250 tiết

3 Lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc Hre Cán bộ, công chức xã đang công tác trên địa bàn vùng
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 250 tiết

4 Lớp bồi dưỡng tiếng dân tộc Cor Cán bộ, công chức xã đang công tác trên địa bàn vùng
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 250 tiết

IV Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ (ngắn ngày)

1 Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về quy hoạch du lịch Cán bộ, công chức, viên chức quản lý nhà nước về du lịch
ở cấp tỉnh, huyện và cấp xã 24 tiết

2 Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức về xúc tiến du lịch Cán bộ, công chức, viên chức quản lý nhà nước về du lịch
ở cấp tỉnh, huyện và cấp xã 24 tiết

S

Tên lớp và nội dung bồi dưỡng Đối tượng được
bồi dưỡng

Thời gian
bồi

dưỡng

Nhu cầu đăng
kýT

T
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3 Lớp bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng về an toàn thông tin cho người
dùng trên môi trường số Cán bộ, công chức, viên chức ở cấp tỉnh, huyện, xã 24 tiết

4 Lớp bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng biên tập thông tin về các
nội dung bảo đảm an toàn thông tin cho đội ngũ phóng viên, báo, đài Công chức, viên chức ở cấp tỉnh, huyện 24 tiết

5 Lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác Dân vận và quy
chế dân chủ ở cơ sở

Cán bộ, công chức, viên chức quản lý nhà nước về công
tác dân vận ở cấp tỉnh, huyện, xã 24 tiết

6 Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu qua mạng Cán bộ, công chức, viên chức làm công tác liên quan đến
đấu thầu, kế hoạch, đầu tư ở cấp tỉnh, huyện, xã 24 tiết

7 Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác cải
cách hành chính

Cán bộ, công chức, viên chức làm công tác cải cách hành
chính ở cấp tỉnh, huyện, xã 24 tiết

8 Lớp bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp hành chính và văn hóa công sở,
chuẩn mực, xử sự cán bộ, công chức, viên chức Cán bộ, công chức, viên chức ở cấp tỉnh, huyện, xã 24 tiết

9
Lớp bồi dưỡng kỹ năng phân tích, đánh giá tác động của chính sách
và xây dựng báo cáo đánh giá tác động của dự thảo văn bản quy phạm
pháp luật cho các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương

Cán bộ, công chức, viên chức ở cấp tỉnh, huyện, xã 24 tiết

S

Tên lớp và nội dung bồi dưỡng Đối tượng được
bồi dưỡng

Thời gian
bồi

dưỡng

Nhu cầu đăng
kýT

T
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10
Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng thực hiện pháp luật về hộ
tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, đăng ký giao dịch bảo đảm cho công
chức xã

Công chức làm công tác tư pháp, hộ tịch cấp xã 24 tiết

11 Lớp bồi dưỡng chuyển đổi số ở một số lĩnh vực nông nghiệp, nông
thôn trong xây dựng nông thôn mới Cán bộ, công chức cấp xã 24 tiết

12 Lớp bồi dưỡng bình đẳng giới và phát huy vai trò của phụ nữ, mặt
trận tổ quốc trong xây dựng nông thôn mới Cán bộ, công chức cấp xã 24 tiết

13 Lớp bồi dưỡng phát triển văn hóa, động lực xây dựng nông thôn mới Cán bộ, công chức cấp xã 24 tiết

14 Lớp bồi dưỡng xây dựng xã, thôn nông thôn mới thông minh Cán bộ, công chức cấp xã 24 tiết

      

S

Tên lớp và nội dung bồi dưỡng Đối tượng được
bồi dưỡng

Thời gian
bồi

dưỡng

Nhu cầu đăng
kýT

T
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Ghi chú
(ghi họ và tên, chức danh cán bộ,

công chức, viên chức đăng ký)

Phạm Văn A, công chức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biểu mẫu số 01

NHU CẦU BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
VÀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2024 CỦA UBND XÃ BA TRANG
(Kèm theo Công văn số: 87/UBND ngày 08/6/2023 của UBND xã Ba Trang)

Đơn vị tính: Người
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Lê Thị Trâm, CC ĐC-NN-XD&TM;
Phạm Thị Bích, CC ĐC-NN-

XD&TM;
Đinh Văn Gối, CT. Hội Nông dân

Ghi chú
(ghi họ và tên, chức danh cán bộ,

công chức, viên chức đăng ký)
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Ghi chú

(ghi họ và tên, chức danh cán bộ,
công chức, viên chức đăng ký)
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Phạm Văn Ni, CT. Hội CCB;
Phạm Văn Sâm, CT. UBMTTQVN;
Đinh Quang Thạch, Bí thư Đoàn xã;

Phạm Văn Chung, CC VP-TK;
Phạm Văn Chép, PBT Đảng ủy

Ghi chú
(ghi họ và tên, chức danh cán bộ,

công chức, viên chức đăng ký)

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.
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Lê Thúc Đính, CC TP-HT

Ghi chú
(ghi họ và tên, chức danh cán bộ,

công chức, viên chức đăng ký)
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Phạm Văn Chung, CC VP-TK

Nguyễn Văn Long CC VP-TK

Ghi chú
(ghi họ và tên, chức danh cán bộ,

công chức, viên chức đăng ký)
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Phạm Văn Mon, Bí thư Đảng ủy

Ghi chú
(ghi họ và tên, chức danh cán bộ,

công chức, viên chức đăng ký)
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